
STT HỌ TÊN CHỦ CƠ SỞ TÊN ĐIỂM ĐỊA CHỈ CỦA ĐIỂM SỐ GIẤY 

PHÉP KINH 

DOANH

SỐ GIẤY 

CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN

GHI CHÚ

1 NGUYỄN THỊ LAN
LAN THÀNH 

LONG

168, Huỳnh Dân Sanh, khu phố 5, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

47A8061708

Số GCN: 

03/PVHTT, cấp 

ngày 07/01/2020

2
NGUYỄN THIÊN 

THANH

GARNET 

GAMING

739, Nguyễn Ái Quốc, phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8065590

Số GCN: 

04/PVHTT, cấp 

ngày 07/01/2020

3
PHẠM THỊ HỒNG 

DIỄM
HNT FAMILY

Tổ 15A, khu phố 5A, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8065089

Số GCN: 

07/PVHTT, cấp 

ngày 09/01/2020

4 NGUYỄN THUẬN NGUYỄN THUẬN

Tổ 15, khu phố Hương Phước, phường 

Phước Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

47A8050994

Số GCN: 

09/PVHTT, cấp 

ngày 15/01/2020

5
HOÀNG THẾ TUẤN 

ANH
X7 GAMING

17A/1, khu phố 7, phường Tân Biên, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8062346

Số GCN: 

10/PVHTT, cấp 

ngày 16/01/2020

6
TRẦN THANH 

QUANG

TÂN HOÀNG ĐẾ 

HAI

17A/13, tổ 13, khu phố 3, phường An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8062530

Số GCN: 

11/PVHTT, cấp 

ngày 16/01/2020

7 LÊ VĂN HOÀNG CENTER DUBAI
422A, Nguyễn Ái Quốc, kp 5, phường Tân 

Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8063081

Số GCN: 

12/PVHTT, cấp 

ngày 17/02/2020

8
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH

KHÁNH KHÁNH 

NGỌC

25, tổ 14, khu phố 2, phường Bình Đa, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8065514

Số GCN: 

13/PVHTT, cấp 

ngày 17/02/2020

9 LÊ ĐỨC TÀI

DNTN ĐẠI LÝ 

INTERNET 

TGAME

1877, Quốc Lộ 51, khu phố Long Đức 3, 

Phường Tam Phước, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

3603657288

Số GCN: 

15/PVHTT, cấp 

ngày 17/02/2020

10 ĐỖ HOÀNG LÂM SPARTA GAMING     
62, khu phố 7, phường Thống Nhất, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8063911

Số GCN: 

19/PVHTT, cấp 

ngày 25/02/2020

11 LÊ THỊ KIỀU MY VI AN     
524/15A, khu phố 2, phường An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8064187

Số GCN: 

20/PVHTT, cấp 

ngày 25/02/2020

12 PHẠM THÀNH LUÂN TUYẾT ANH     
11/3B, khu phố 2, phường Bửu Long, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8058534

Số GCN: 

21/PVHTT, cấp 

ngày 25/02/2020

13 ĐOÀN VĂN HIỆP CYBER HN
56/5, tổ 16, khu phố 2A, phường Long 

Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8059488

Số GCN: 

22/PVHTT, cấp 

ngày 12/03/2020

14
NGUYỄN THỊ KIM 

LOAN
NHẬT LOAN    

Tổ 14, khu phố 4 (tờ bản đố số 23, thửa số 

200) , phƣờng Tam Hiệp, Thành phố Biên 

Hòa, Tỉnh Đồng Nai

47A8049573

Số GCN: 

25/PVHTT, cấp 

ngày 12/03/2020

15 LẠI DUY THÀNH
A. THÀNH NÉT 

CAFE

1-LK8, tổ 19, khu phố An Hòa, phƣờng Hóa 

An, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8066558

Số GCN: 

26/PVHTT, cấp 

ngày 12/03/2020

16 LÊ TRUNG BỐN ĐÀO PHÁT
29/250, tổ 6, KP Thiên Bình, phƣờng Phƣớc 

Tân, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8066591

Số GCN: 

29/PVHTT, cấp 

ngày 02/04/2020

17 ĐỖ THỊ PHƢƠNG
NÉT PHƢƠNG 

HÒA

29, tổ 15, KP Long Đức, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8066589

Số GCN: 

30/PVHTT, cấp 

ngày 02/04/2020
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18 PHẠM THỊ THU BẢO KHANG 39
448, khu phố 5, phƣờng Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8066773

Số GCN: 

31/PVHTT, cấp 

ngày 23/04/2020

19
TRẦN THANH 

QUANG
7989

90/56, khu phố 3, phƣờng Tân Tiến, thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8062530

Số GCN: 

33/PVHTT, cấp 

ngày 23/04/2020

20
TRẦN THỊ LAN 

HƢƠNG
T.O.P

215, đƣờng Trƣơng Định, khu phố 2, 

phƣờng Tân Mai, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

47A8059935

Số GCN: 

38/PVHTT, cấp 

ngày 29/05/2020

21 NGUYỄN HUY TÚ TC GAMING

738/143, dƣờng Phạm Bá Hƣng, khu phố 6, 

phƣờng Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

47A8060313

Số GCN: 

39/PVHTT, cấp 

ngày 29/05/2020

22 TRƢƠNG THỊ CÚC S.U
216A/9, tổ 10, khu phố 2, phƣờng Trảng 

Dài, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8046581

Số GCN: 

40/PVHTT, cấp 

ngày 10/06/2020

23 PHẠM THỊ LINH HUY ANH PHÁT

14/l5, KDC Phú Gia 2, khu phố 5, Phƣờng 

Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

47A8067811

Số GCN: 

46/PVHTT, cấp 

ngày 22/07/2020

24
NGUYỄN TUẤN 

PHẠM THÀNH
TUẤN THÀNH 79

Khu phố 10 (tờ số 30, thửa số 162), Phƣờng 

Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

47A8066226

Số GCN: 

47/PVHTT, cấp 

ngày 22/07/2020

25 BÙI VĂN ĐIỀN PHƢƠNG KHA
26, tổ 12, khu phố Tân Mai, phƣờng Phƣớc 

Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8057998

Số GCN: 

48/PVHTT, cấp 

ngày 16/07/2020

26 ĐINH QUANG LÊ
MINIONS GAME 

& DRINK

Tổ 12, khu phố Long Đức 3 (tờ số 34, thửa 

số 525), phƣờng Tam Phƣớc, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

47A8067451

Số GCN: 

49/PVHTT, cấp 

ngày 24/07/2020

27 NGUYỄN PHAN ĐỨC
37 XGAME 

CENTER

16/C3, tổ 10, khu phố 11, phƣờng An Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8067611

Số GCN: 

51/PVHTT, cấp 

ngày 03/08/2020

28
NGUYỄN THÀNH 

TRUNG
HOMIE GAMING

19/7E, khu phố 6, phƣờng Tam Hiệp, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8056135

Số GCN: 

52/PVHTT, cấp 

ngày 03/08/2020

29 LÊ VĂN NAM BO
151, tổ 1, khu phố 7, phƣờng Long Bình, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8042632

Số GCN: 

53/PVHTT, cấp 

ngày 06/08/2020

30 BÙI HOÀNG GIA LỰC
T-ZED GAMING 

COFFEE

30, tổ 24, khu phố 4, phƣờng Trảng Dài, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8067464

Số GCN: 

55/PVHTT, cấp 

ngày 14/08/2020

31
ĐẶNG THÙY LAN 

QUYÊN
LAN QUYÊN

K2/49F, khu phố 4, phƣờng Bửu Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
47A8069230

Số GCN: 

61/PVHTT, cấp 

ngày 12/10/2020

32 LÊ THỊ ĐẶNG SANG NHI

Tờ số 61, thửa số 73, Tổ 1, khu phố Long 

Đức 3, phƣờng Tam Phƣớc, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai.

47A8052339

Số GCN: 

62/PVHTT, cấp 

ngày 12/10/2020

1 PHAN VĂN CƢỜNG
DUY CƢỜNG 

PHÁT

38B1, khu phố 11, phường Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
47A8042542

Số GCN: 

01/PVHTT, cấp 

ngày 07/01/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

2
PHẠM KHÁNH 

HƢNG
H.N.T

736, khu phố 10, phường Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
47A8020343

Số GCN: 

02/PVHTT, cấp 

ngày 07/01/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

3 BÙI THỊ HÀ ĐÔ MI NÔ 
Tổ 12, ấp Long Đức 3, phường Tam Phước, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8041302

Số GCN: 

06/PVHTT, cấp 

ngày 08/01/2020

Ngưng kinh 

doanh

4 ĐẶNG MINH SÁNG CAO THỦ 

208, khu phố Long Đức 3, phường Tam 

Phước, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

47A8045107

Số GCN: 

08/PVHTT, cấp 

ngày 15/01/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2
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5 ĐOÀN NHẬT HUY HUY MA     
Tổ 10, khu phố Tân Mai, phường Phước 

Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8049817

Số GCN: 

16/PVHTT, cấp 

ngày 18/02/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

6
PHAN THỊ THANH 

NHÀN
THANH NHÃ

20A/6, tổ 11, khu phố 6, phường Tam Hiệp, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8009117

Số GCN: 

17/PVHTT, cấp 

ngày 19/02/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

7 MAI THIÊN LINH THIÊN LINH
16/1, khu phố 6, phường Tân Hòa, Thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8040756

Số GCN: 

18/PVHTT, cấp 

ngày 18/02/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

8 LÊ THỊ HƢỜNG
ASSASIN 

GAMING     

Tổ 34A, khu phố 5 (tờ bản đồ số 50, thửa 

số 237C), phường Trảng Dài, Thành phố 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

47A8053220

Số GCN: 

23/PVHTT, cấp 

ngày 12/03/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

9 VŨ VĂN TUYẾN 2626
26B, khu phố 6, phường Trung Dũng, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8052097

Số GCN: 

24/PVHTT, cấp 

ngày 12/03/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

10 NGUYỄN THỊ TRANG CHOI CHOI

68/6, khu phố Long Điềm, phƣờng Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

47A8036858

Số GCN: 

27/PVHTT, cấp 

ngày 23/03/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

11
NGUYỄN THỊ THÚY 

VINH
THÚY VINH

25A, khu phố 6, phƣờng Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8051437

Số GCN: 

28/PVHTT, cấp 

ngày 26/03/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

12 NGUYỄN TUẤN ANH NAM TUẤN
E329C, khu phố 5A, phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8040969

Số GCN: 

34/PVHTT, cấp 

ngày 04/05/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

13 CAO MINH TRUNG
CAO MINH 

TRUNG

C15, khu tái định cƣ Long Hƣng, ấp Phƣớc 

Hội, xã Long Hƣng, thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

47A8046791

Số GCN: 

35/PVHTT, cấp 

ngày 27/05/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

14 LÊ HỮU DŨNG LÊ DŨNG
48, Phan Chu Trinh, kp1, phƣờng Quang 

Vinh, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8019862

Số GCN: 

36/PVHTT, cấp 

ngày 28/05/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

15 ĐỖ HOÀNG NHƢ AN TÔMY

102, đƣờng Võ Thị Sáu, khu phố 1, phƣờng 

Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, Tỉnh 

Đồng Nai

47A8053698

Số GCN: 

37/PVHTT, cấp 

ngày 28/05/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

16 NGUYỄN XUÂN THU G NET
23/G5, khu phố 1, phƣờng Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8065484

Số GCN: 

41/PVHTT, cấp 

ngày 10/06/2020

Sửa đổi, bồ 

sung

17 NGUYỄN LÊ KHẢI K&T
A17, tổ 7, khu phố 9, phƣờng An Bình, 

thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A80548077

Số GCN: 

42/PVHTT, cấp 

ngày 10/06/2020

Sửa đổi, bồ 

sung

18 TRỊNH XUÂN LỢI XUÂN LỢI
Tổ 2, khu phố Long Đức, Phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8045123

Số GCN: 

43/PVHTT, cấp 

ngày 09/06/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

19 NGUYỄN MINH TÂN NET TYBEN

1628, Bùi Hữu Nghĩa, khu phố 1A, phƣờng 

Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai

47A8043254

Số GCN: 

44/PVHTT, cấp 

ngày 16/06/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

20
NGUYỄN HOÀNG 

LONG
STORM GAME

16/4, Hùynh Văn Nghệ, Phƣờng Bửu Long, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8048280

Số GCN: 

45/PVHTT, cấp 

ngày 13/07/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

21 VŨ THỊ HẰNG
ĐINH TIÊN 

HOÀNG

Y10, Tổ 11, khu phố 4, phƣờng Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8050453

Số GCN: 

50/PVHTT, cấp 

ngày 30/07/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

22 ĐÀO THỊ THU BIN BIN

Tổ 7, khu phố 1 (tờ số 12, thửa số 465), 

phƣờng Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, 

Tỉnh Đồng Nai

47A8039338

Số GCN: 

54/PVHTT, cấp 

ngày 13/08/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

23
BÙI THỊ KIM 

PHƢƠNG
PHƢƠNG KHA 

26, tổ 7, khu phố Tân Mai, phƣờng Phƣớc 

Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
47A8053387

Số GCN: 

56/PVHTT, cấp 

ngày 17/08/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

24 DƢƠNG THỊ LIÊN ĐỨC LUÂN 
324A, tổ 17, khu phố 3, Phƣờng Long Bình 

Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
47A8028326

Số GCN: 

57/PVHTT, cấp 

ngày 07/09/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2



25 LƢU THÚY LÊ ROY

Tổ 40, khu phố 3 (tờ 12, thửa 201), phƣờng 

Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

Nai.

47A8055074

Số GCN: 

58/PVHTT, cấp 

ngày 07/09/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

26 LÊ XUÂN QUANG QUANG GIA VIÊN 
E16, khu phố 5, phƣờng Tân Hiệp, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
47A8046607

Số GCN: 

59/PVHTT, cấp 

ngày 21/09/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2

27 TRỊNH KIM OANH
TRỊNH KIM 

OANH

39/13, khu phố 3, phƣờng An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
47A8053920

Số GCN: 

60/PVHTT, cấp 

ngày 12/10/2020

Gp hết hạn 

Cấp lại lần 2
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